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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS GHI CHÚ 

1 4812872253 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  ANH  

2 4812872592 DƯƠNG GIA  BẢO  

3 4812872257 TRẦN DUY  BẢO  

4 4847345502 TRẦN THỊ QUỲNH  CHÂU  

5 4847345555 NGUYỄN THỊ THÙY  DUNG  

6 4847345621 PHAN NGUYỄN ÁNH  DƯƠNG  

7 4813257627 TRẦN QUỐC  ĐẠT  

8 4847345740 NGUYỄN MINH NGỌC  ĐOAN  

9 4812872598 LÊ NGUYỄN HOÀNG  GIA  

10 4847345752 NGUYỄN THỊ HỒNG  HẠNH  

11 4847345830 DƯƠNG QUANG  HIẾU  

12 4847345834 NGUYỄN THÁI  HÒA  

13 4812872601 NGUYỄN ĐÌNH  HUÂN  

14 4847342060 NGUYỄN QUANG  HUY  

15 4847345843 NGUYỄN LÊ HỒNG  HUYỀN  

16 4847345879 NGUYỄN THỊ KHÁNH  HƯƠNG  

17 4847345886 TRẦN THỊ THU  HƯƠNG  

18 4847345977 LÊ MINH  KHOA  

19 4812872266 TRẦN NGUYỄN BẢO  KHUYÊN  

20 4812872607 NGUYỄN THỊ KHÁNH  LINH  

21 4812872354 TRỊNH VĂN  NGHĨA  

22 4847346454 BÙI TRẦN YẾN  NHI  

23 4847346460 VÕ HOÀNG THỤC  NHI  

24 4847346471 HUỲNH DUY  PHÚC  

25 4847348075 PHAN TRẦN BẢO  QUYÊN  

26 4812872618 NGUYỄN ĐÌNH  SÁNG  

27 4847350549 NGUYỄN THỊ THỦY  TIÊN  

28 4847350967 NGÔ THANH  TÚ  

29 4847446142 NGUYỄN THÁI ANH  TÚ  

30 4847351077 TRẦN DUY  TUẤN  

31 4847351160 TRẦN MINH  TUẤN  

32 4847351195 ĐẶNG VĂN  TÙNG  

33 4847348443 BÙI THỊ PHƯƠNG  THẢO  

34 4810955369 PHAN NGUYỄN UYÊN  THẢO  

35 4801155213 LÊ PHAN NHẬT  THIÊN  

36 4847349466 BÙI HỮU  THỊNH  

37 4847350015 PHẠM TIẾN  THỊNH  

38 4847350215 NGUYỄN TRẦN ANH  THƯ  

39 4847350766 LÊ THÙY  TRANG  
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